
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.48  3.42  3.27

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ)

CTĐT 

CNCĐT

1 21021330  Phan Trung Kiên  21/10/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

2 21020156  Nguyễn Bình Minh  18/12/2003  18  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

3 21021363  Nguyễn Khánh Sơn  30/07/2003  18  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

4 21021259  Dương Cao Kỳ Anh  30/07/2003  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

5 21020578  Nguyễn Tuấn Anh  20/01/2003  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

6 21021260  Dương Thị Vân Anh  28/08/2003  15  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

7 21021269  Vũ Việt Anh  27/12/2003  20  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

8 21020155  Nguyễn Tuấn Hưng  30/12/2003  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

9 21021280  Lê Chính Đại  14/05/2003  18  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

10 21021376  Hoàng Văn Thuận  21/11/2003  18  3.55 Tốt Giỏi 17.500.000 CLC TT23

11 21021320  Đỗ Khánh Hưng  13/02/2003  15  3.53 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

12 21021332  Đặng Minh Lân  09/10/2003  17  3.53 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

13 21021293  Nguyễn Minh Đức  07/01/2003  15  3.51 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

14 21020157  Lê Đăng Quân  30/12/2003  18  3.50 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

15 21021326  Phùng Mạnh Khang  02/07/2003  30  3.50 Tốt Giỏi 17.500.000 CLC TT23

16 21021345  Lưu Hoài Nam  16/05/2003  15  3.50 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

17 21021275  Yên Thế Duy  08/05/2003  18  3.48 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

18 21021325  Nguyễn Văn Hữu  08/11/2003  18  3.46 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

19 21021394  Lê Hội Vượng  17/01/2003  18  3.45 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

20 21021271  Phạm Ngọc Chương  24/10/2003  15  3.35 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

21 21021292  Nguyễn Minh Đức  20/12/2003  15  3.34 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

22 21021310  Vũ Huy Hoàng  26/07/2003  18  3.34 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

23 21021318  Vũ Đức Huy  08/11/2003  15  3.33 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

24 21021368  Nguyễn Trường Thành  02/09/2003  15  3.30 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

25 21020581  Phan Tiến Dũng  28/10/2003  20  3.21 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

26 21021328  Lê Quý Minh Khoa  16/08/2003  23  3.20 Tốt Giỏi CLC TT23

27 21021273  Đồng Văn Dũng  01/06/2003  18  3.17 Tốt Không đủ điều kiện CLC TT23
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28 21021261  Hà Duy Anh  11/10/2003  18  3.14 Tốt Không đủ điều kiện CLC TT23

1 22026162  Trần Quang Minh  17/01/2004  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

2 22026104  Nguyễn Tuấn Kiệt  12/05/2004  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

3 22026165  Phạm Trung Kiên  02/02/2004  23  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

4 22026133  Nguyễn Khánh Duy  20/10/2004  27  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

5 22026102  Nguyễn Huy Anh  27/01/2004  20  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

6 22026114  Hoàng Tùng Dương  11/09/2004  18  3.59 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

7 22026170  Nguyễn Trọng Hiệp  11/12/2004  20  3.57 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

8 22026167  Trịnh Hoàng Anh  25/09/2004  25  3.42 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 CLC TT23

451.500.000

1 23021229  Nguyễn Văn Dũng  15/01/2005  20  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

2 23021234  Nguyễn Đức Dương  28/07/2005  19  3.57 Xuất sắc Giỏi 20.000.000 ĐMKTKT

3 23021251  Nguyễn Ngọc Đức  16/05/2005  14  3.51 Xuất sắc Giỏi 20.000.000 ĐMKTKT

4 23021319  Trần Thị Hồng Nhung  11/11/2005  18  3.27 Xuất sắc Giỏi 20.000.000 ĐMKTKT

81.000.000


